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NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Dự trữ quốc gia

về dự trữ quốc gia và quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia số 145/2025/QH15;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều, biện pháp
thi hành Luật Dự trữ quốc gia về dự trữ quốc gia và quản lý, sử dụng hàng
dự trữ quốc gia.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định chi tiết các điều, khoản trong Luật Dự trữ quốc gia, bao gồm:
Khoản 2 Điều 6 về nguồn hình thành dự trữ quốc gia; khoản 3 Điều 7 về hàng
dự trữ quốc gia; khoản 3 Điều 12 về chế độ, chính sách đối với người làm công
tác dự trữ quốc gia; khoản 4 Điều 22 về nội dung, quyết định kế hoạch hàng dự

trữ quốc gia hằng năm; khoản 3 Điều 23 về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia của

Bộ trưởng Bộ Tài chính; khoản 5 Điều 24 về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia
của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia;

khoản 5 Điều 25 về mua, bán hàng dự trữ quốc gia; khoản 2 Điều 26 về hàng dự

trữ quốc gia hao hụt thấp hơn so với định mức quy định trong quá trình bảo quản.

2. Biện pháp thi hành Luật Dự trữ quốc gia, bao gồm: Khoản 5 Điều 9 về
tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong

quản lý, bảo quản hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược; khoản 8 Điều
9 về hợp tác quốc tế về dự trữ quốc gia; khoản 1 Điều 10 về báo cáo Quốc hội
về quản lý, sử dụng dự trữ quốc gia; khoản 4 Điều 10 về kiểm tra về dự trữ
quốc gia; Điều 14 về ngân sách nhà nước chi dự trữ quốc gia; Điều 17 về quản
lý tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, chế độ báo cáo về dự trữ quốc

gia; Điều 20 về kho dự trữ quốc gia; khoản 2 Điều 26 về hàng dự trữ quốc gia
hao hụt quá định mức quy định trong quá trình bảo quản; khoản 1 Điểu 27 về
quy định về bảo quản hàng dự trữ quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật nhập,

xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia; khoản 4 Điều 27 về thuê tổ chức, doanh

nghiệp bảo quản hàng dự trữ quốc gia; Điều 30 về sử dụng hàng dự trữ quốc gia.
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Điều 2. Đối tượng áp dụng
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Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến việc

hình thành, quản lý, sử dụng dự trữ quốc gia.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Luân phiên, đổi hàng dự trữ quốc gia là việc thực hiện xuất bán, xuất

cấp hàng dự trữ quốc gia và mua, nhập hàng để thay thế hàng dự trữ quốc gia
nhằm bảo đảm yêu cầu về số lượng, thời hạn sử dụng, chất lượng, công nghệ
đáp ứng mục tiêu dự trữ quốc gia.

2. Hoán đổi hàng dự trữ quốc gia là việc dùng vật tư, thiết bị, hàng hóa để
thay thế hàng dự trữ quốc gia đang bảo quản.

3. Điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia là việc điều chuyển hàng dự

trữ quốc gia từ địa điểm này sang địa điểm khác thuộc phạm vi quản lý để bảo
đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu dự trữ quốc gia.

4. Tạm xuất hàng dự trữ quốc gia là việc thực hiện xuất hàng dự trữ quốc
gia để thực hiện mục tiêu dự trữ quốc gia quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật

Dự trữ quốc gia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải bảo dưỡng, thu hồi nhập lại
kho dự trữ quốc gia hoặc xuất cấp, xuất bán theo quy định tại Nghị định này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ TH

Mục 1

DANH MỤC HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

Điều 4. Danh mục hàng dự trữ quốc gia

1. Danh mục hàng dự trữ quốc gia và phân công quản lý hàng dự trữ quốc
gia được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng dự trữ quốc gia và

điều chỉnh phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia, bộ, cơ quan ngang

bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia đề xuất gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính

phủ xem xét, quyết định. Nội dung đề xuất bao gồm:

a) Trường hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng dự trữ quốc gia

gồm các nội dung: Cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý; sự cần thiết sửa đổi, bổ sung
Danh mục hàng dự trữ quốc gia; thực trạng công tác quản lý, sử dụng hàng dự

trữ quốc gia; đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng dự trữ quốc gia; giải
pháp tổ chức triển khai thực hiện; nguồn kinh phí thực hiện.

b) Trường hợp điều chỉnh phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia, bộ,  cơ

quan ngang bộ đang quản lý hàng dự trữ quốc gia tổng hợp ý kiến bộ, cơ quan
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ngang bộ dự kiến phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia gồm các nội dung:
Thực trạng công tác quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đang được phân
công quản lý; sự cần thiết, đề xuất điều chỉnh phân công quản lý Danh mục

hàng dự trữ quốc gia; giải pháp tổ chức triển khai thực hiện; nguồn kinh phí
thực hiện.

Điều 5. Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được phân công cơ quan quản

lý hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này ban
hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia.

2. Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia
bảo đảm phù hợp với Danh mục hàng dự trữ quốc gia được phân công quản lý
và thống nhất với bộ, ngành quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Tài chính; sau khi

ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiết hàng dự trữ quốc gia gửi Bộ Tài
chính để theo dõi, quản lý.

Mục 2

KẾ HOẠCH HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

Điều 6. Kế hoạch hàng dự trữ quốc gia

1. Kế hoạch hàng dự trữ quốc gia hằng năm được xây dựng cùng với thời
điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước chi dự trữ quốc gia

a) Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng kế hoạch

hàng dự trữ quốc gia gửi Bộ Tài chính. Nội dung kế hoạch hàng dự trữ quốc
gia theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này và được xây dựng theo

Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia.

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cấp có thẩm quyền phê
duyệt dự toán ngân sách nhà nước chi dự trữ quốc gia và phương án cân đối
nguồn tài chính từ nguồn xuất bán hàng dự trữ quốc gia, nguồn hợp pháp khác,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định kế hoạch hàng dự trữ quốc gia

theo Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia để các bộ, cơ quan ngang bộ quản
lý hàng dự trữ quốc gia tổ chức thực hiện.

2. Kế hoạch nhập bù hàng dự trữ quốc gia trong kỳ

a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc xuất cấp
hàng dự trữ quốc gia, bộ, cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia xây
dựng kế hoạch nhập bù hàng dự trữ quốc gia, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự toán theo quy định của pháp luật về ngân

sách nhà nước. Nội dung kể hoạch nhập bù hàng dự trữ quốc gia theo quy định
tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

b) Căn cứ quyết định phê duyệt dự toán của Thủ tướng Chính phủ, Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định kế hoạch nhập bù hàng dự trữ quốc
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gia để các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia tổ chức thực hiện

mua hàng, nhập kho dự trữ quốc gia.

3. Kế hoạch nhập bổ sung hàng dự trữ quốc gia trong kỳ

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia
xây dựng kế hoạch nhập bổ sung hàng dự trữ quốc gia theo chỉ đạo của cấp có
thầm quyền hoặc khi giá cả thị trường, nguồn hàng hóa tăng, giảm đột biến gửi

Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự toán theo quy

định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Nội dung kể hoạch nhập bố sung
hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này.

Căn cứ quyết định phê duyệt dự toán của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng

Bộ Tài chính ban hành quyết định kế hoạch nhập bổ sung hàng dự trữ quốc gia
để các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia tổ chức thực hiện.

4. Kế hoạch tạm xuất, thu hồi hàng dự trữ quốc gia trong kỳ để thực hiện

mục tiêu dự trữ quốc gia quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật Dự trữ quốc gia.

Nội dung kế hoạch tạm xuất, thu hồi hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại
khoản 4 Điều 7 Nghị định này.

5. Trường hợp cần thiết điều chỉnh kế hoạch hàng dự trữ quốc gia đã được
duyệt, bộ, cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia đề xuất gửi Bộ Tài

chính xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 10 của năm kế hoạch. Trong

thời hạn 15 ngày làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định điều
chỉnh kế hoạch hàng dự trữ quốc gia.

Điều 7. Nội dung kế hoạch hàng dự trữ quốc gia

1. Kế hoạch hàng dự trữ quốc gia hằng năm bao gồm các nội dung chủ
yếu sau:

a) Tồn kho hàng dự trữ quốc gia đầu kỳ bao gồm số lượng, giá trị hàng dự
trữ quốc gia xác định tại thời điểm ngày 01 tháng 01 của năm kế hoạch;

b) Nhập tăng hàng dự trữ quốc gia trong kỳ bao gồm số lượng, giá trị vật
tư, thiết bị, hàng hóa đưa vào dự trữ quốc gia trong năm kế hoạch để tăng quy

mô hàng dự trữ quốc gia, bao gồm cả số lượng, giá trị vật tư, thiết bị, hàng hóa
đưa vào dự trữ quốc gia để bù lại số lượng hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp
của năm trước chưa được giao dự toán;

c) Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong kỳ bao gồm số lượng, giá trị hàng
dự trữ quốc gia xuất cấp theo từng nhiệm vụ dự kiến phát sinh trong năm kế
hoạch đáp ứng mục tiêu dự trữ quốc gia quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Dự

trữ quốc gia;

d) Xuất bán hàng dự trữ quốc gia trong kỳ bao gồm số lượng, giá trị hàng
dự trữ quốc gia xuất bán khi không còn nhu cầu dự trữ quốc gia hoặc do thay
đổi tiến bộ kỹ thuật hoặc do thay đổi danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia;










































































